
 

   
 

Tiếng Việt 

Phòng phúc lợi y tế ủy ban quận (tư vấn liên quan đến phúc lợi, y tế) 

Quận Địa chỉ 

TEL 

Ban hỗ trợ 
khu vực 

Ban phúc lợi 
Ban bảo hiểm và 

hưu trí 
Ban đời 

sống 

Những nhiệm vụ chính 

 Tư vấn Sức 
khỏe Người 
lớn 

 Mang thai, 
sinh con, nuôi 
dạy con 
 Tư vấn trẻ em 

 Chăm sóc y tế và phúc lợi 
cho người cao tuổi 

 Chăm sóc điều dưỡng 
 Trường mẫu giáo 
 Chi phí Y tế cho Trẻ em 
 Trợ cấp Trẻ em 

 Bảo hiểm y tế quốc gia 
 Hưu trí quốc gia 
 Chi phí y tế cao 

 Phúc lợi 

Naka-ku 

〒730-8565 

4-1-1 

Otemachi 

082-504-2109 

Trẻ em:   082-504-2569 
Khuyết tật:    082-504-2588 
Người cao tuổi: 082-504-2570 
Điều dưỡng:   082-504-2478 

Bảo hiểm:  082-504-2555 

Lương hưu: 082-504-2556 

082-504-2571 
082-504-2688 
082-504-2572 
082-504-2689 
082-504-2331 
082-504-2334 
082-504-2443 
082-504-2333 

Higashi-

ku 

〒732-8510 

9-34Higashi 

kaniya-cho 

082-568-7731 

Trẻ em:       082-568-7733 
Khuyết tật:    082-568-7734 
Người cao tuổi: 082-568-7730 
Điều dưỡng:   082-568-7732 

Bảo hiểm:  082-568-7711 

Lương hưu: 082-568-7712 

082-568-7726 
082-568-7727 
082-568-7728 

Minami-

ku 

〒734-8523 

1-4-46 

Minami- 

machi 

082-250-4133 

Trẻ em:       082-250-4131 
Khuyết tật:    082-250-4132 
Người cao tuổi: 082-250-4107 
Điều dưỡng:   082-250-4138 

Bảo hiểm:  082-250-8941 

Lương hưu: 082-250-8944 

082-250-4104 
082-250-4105 
082-250-4141 
082-250-4149 
082-250-4155 

Nishi-ku 

〒733-8535 

2-24-1 
Fukushima-
cho 

082-294-6384 

Trẻ em:       082-294-6342 
Khuyết tật:    082-294-6346 
Người cao tuổi: 082-294-6218 
Điều dưỡng:   082-294-6585 

Bảo hiểm:  082-532-0933 
Lương hưu: 082-532-0935 

082-294-6117 
082-294-6119 
082-294-6583 
082-294-6069 
082-294-6135 

Asamina
mi-ku 

〒731-0194 

1-38-13 
Nakasu 

082-831-4944 

Trẻ em       : 082-831-4945 
Khuyết tật    : 082-831-4946 
Người cao tuổi : 082-831-4941 
Điều dưỡng   : 082-831-4943 

Bảo hiểm:  082-831-4929 
Lương hưu : 082-831-4931 

082-831-4940 
082-831-5010 
082-831-4973 

Asakita-
ku 

〒731-0221 

3-19-22 
Kabe 

082-819-0616  

Trẻ em:       082-819-0605 
Khuyết tật:    082-819-0608 
Người cao tuổi: 082-819-0621 
Điều dưỡng:   082-819-0585 

Bảo hiểm:  082-819-3909 
Lương hưu: 082-819-3910 

082-819-0576 
082-819-0620 

Aki-ku 

〒736-8555 

3-2-16  
Funakoshi -
minami 

082-821-1707 

Trẻ em:       082-821-2813 
Khuyết tật:    082-821-2816 
Người cao tuổi: 082-821-2808 
Điều dưỡng:   082-821-2823 

Bảo hiểm, Lương hưu:  

082-821-4910 
082-821-2806 

Saeki-ku 
〒731-5195 

1-4-5  
Kairouen 

082-943-9575 

Trẻ em:       082-943-9732 
Khuyết tật:    082-943-9769 
Người cao tuổi: 082-943-9729 
Điều dưỡng:   082-943-9730 

Bảo hiểm:  082-943-9712 
Lương hưu: 082-943-9713 

082-943-9726 
082-943-9764 

 
 


